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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #16 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  nhờ, nhờ-o-nho, nho.) 

nh 
(nhờ) 

nh-o 
(nhờ-o-nho) 

nho 
(nho)  

nh 
(nhờ) 

nh-à 
(nhờ-a-nha-huyền-nhà) 

nhà 
(nhà)  

nh 
(nhờ) 

nh-ẫn 
(nhờ-ân-nhân-ngã-nhẫn) 

nhẫn 
(nhẫn)  

nh 
(nhờ) 

nh-ím 
(nhờ-im-nhim-sắc-nhím) 

nhím 
(nhím)  

nh 
(nhờ) 

nh-ìn 
(nhờ-in-nhin-huyền-nhìn) 

nhìn 
(nhìn)  

nh 
(nhờ) 

nh-ảy 
(nhờ-ay-nhay-hỏi-nhảy) 

nhảy 
(nhảy)  
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Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Nhận Mặt Chữ 
(Cho các em tô màu hoặc khoanh tròn những hình có chữ bắt đầu bằng phụ âm nh.) 

 
 
 
Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm nh.  Sau đó, cho 
các em đọc lại những từ đã được khoanh tròn.) 

Như và mẹ đi chợ mua nho. 

 

Nhà của Nhi ở gần trường học. 

 

Bố tặng mẹ chiếc nhẫn. 

 

thím 

nhím 

nhà nhẫn 

nho kho 
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Con nhím có nhiều lông nhọn. 

 

Nhân đang nhìn con cá bơi trong lọ. 

 

Nhi và Như nhảy dây trong giờ chơi. 

 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Như và mẹ đi chợ làm gì? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Mua cam 
b. Mua nho 
c. Mua táo 

Nhà của Nhi ở đâu? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Gần nhà thờ 
b. Gần thư viện 
c. Gần trường 

học 

Bố tặng mẹ cái gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Dây chuyền 
b. Lắc 
c. Nhẫn 
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Lông của con nhím như thế nào? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Cùn 
b. Cứng 
c. Nhọn 

Nhân đang làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Nhìn cá 
b. Nhìn chim 
c. Nhìn bướm 

Nhi và Như làm gì trong giờ chơi? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Kéo dây 
b. Nhảy dây 
c. Nhảy cò cò 

 
Đặt câu với các từ sau đây 

nho  nhà  nhẫn  nhìn  nhím  nhảy 
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Học Thuộc Lòng 

Bé Nhỏ Nhẹ 

Bé Nhi nhỏ nhẹ. 

Nghe lời mẹ cha. 

Tan học về nhà. 

Phụ bà dọn dẹp. 

Nói năng lễ phép. 

Giữ nết nhu hòa 

Cả nhà yêu mến. 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 

 


